Tên cơ quan:……………………………….  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Tên đơn vị:…………………………………                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Địa chỉ:…………………………………. ……….                                __________________________________
Điện thọai:………………………………….                                      

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 
__________________


- Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 


- Căn cứ Nghị định 196/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể; 

- Căn cứ Nghị định 93/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 196/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về Thỏa ước lao động tập thể;

- Căn cứ các thỏa thuận đạt được sau khi bàn bạc, thỏa thuận giữa bên người sử dụng lao động của doanh nghiệp và bên tập thể người lao động;


- Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp ở mỗi bên trong quan hệ lao động, chúng tôi gồm: 


1. Đại diện người sử dụng lao động


Họ tên: 


Chức danh: 


2. Đại diện tập thể người lao động


Họ tên: 


Chức danh: 


Cùng ký kết bản Thỏa ước lao động tập thể gồm những điều khoản sau: 

PHẦN I

Những quy định chung


Điều 1. Bản thỏa ước này quy định mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động về quyền, trách nhiệm và quyền lợi ở mỗi bên trong thời hạn thỏa ước có hiệu lực. 

Những thỏa thuận không được cơ quan lao động thừa nhận do trái pháp luật thì không có hiệu lực thi hành, hai bên phải thỏa thuận sửa đổi và đăng ký tại các cơ quan lao động sau không quá 15 ngày. 


Mọi trường hợp phát sinh về quan hệ lao động không ấn định trong bản thỏa ước này sẽ được giải quyết theo các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng thi hành. 


Người sử dụng lao động của doanh ngihệp. 


Người lao động làm việc trong doanh nghiệp. 


Điều 3. Khi Thỏa ước tập thể hết thời hạn hiệu lực, hai bên tiến hành thương lượng để ký kết bản Thỏa ước lao động tập thể mới hoặc sửa đổi, bổ sung, gia hạn bản Thỏa ước lao động tập thể này và đăng ký tại các cơ quan lao động đã đăng ký. 

PHẦN II

Nội dung Thỏa ước lao động tập thể

I. VIỆC LÀM VÀ BẢO ĐẢM VIỆC LÀM:


Thuê lao động vào làm việc, người sử dụng lao động phải thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động (nếu ký hợp đồng lao động bằng văn bản thì phải theo mẫu do Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định…)


- Nội dung cơ bản của bản hợp đồng theo quy định tại Điều 28 và Điều 29 của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002. 

- Các loại hợp đồng lao động được giao kết đối với các đối tượng lao động, chức danh công việc trong doanh nghiệp (Điều 27 của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002. Điều 3 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003). 


Khi hợp đồng lao động hết hạn, nếu do nhu cầu công việc và người lao động vẫn phải tiếp tục làm việc thì hai bên tiến hành ký kết hợp đồng lao động mới nhưng phải theo quy định của Nhà nước. 


- Việc làm thử (Điều 32 của Bộ luật lao động, Điều 7 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003). Hai bên thỏa thuận các chức danh công việc cần phải có quá trình thử việc khi doanh nghiệp tuyển dụng mới, thời hạn thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc. 


- Nguyên tắc và thời hạn tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề (Điều 34 của Bộ luật lao động. Điều 9 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003). 


- Trường hợp cần thay đổi nội dung hợp đồng lao động thì thực hiện theo Điều 33 của Bộ luật lao động. Điều 8 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003. 


-Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động: 

. Mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật lao động. Điều 11 Nghị định 39/2003/NĐ-CP của Chính phủ. 


. Hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt trong các trường hợp quy định tại Điều 36 của Bộ luật lao động. 


. Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động (Khoản 1 và Khoản 3 Điều 37 của Bộ luật lao động). 

. Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động (Khoản 1 Điều 38 của Bộ luật lao động).


Khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên phải thực hiện việc báo trước theo quy định tại các Khoản 2, Khoản 3 Điều 37 của Bộ luật lao động. Nếu vi phạm thời hạn báo trước thực hiện theo Khoản 4 Điều 41 của Bộ luật lao động. 


- Các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động (Khoản 1 Điều 35 của Bộ luật lao động, Điều 10 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003). Hai bên cần thỏa thuận cụ thể thời hạn tạm hoãn và những trường hợp tạm hoãn khác (nếu có).

- Viêc bồi thường chi phí đào tạo khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Điều 13 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003). Hai bên thỏa thuận cụ thể các trường hợp phải bồi thường, mức bồi thường. 


- Việc trả trợ cấp thôi việc (Khoản 1 Điều 42 của Bộ luật lao động. Điều 11 và Điều 12 Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ). Hai bên có thể thỏa thuận các trường hợp và mức trợ cấp cao hơn cho người lao động. 


-  Người sử dụng lao động bố trí đúng công việc theo nơi làm việc đã ký trong hợp đồng lao động và tạo đủ điều kiện để người lao động hoàn thành công việc được giao. 

- Các biện pháp bảo đảm việc làm cho người lao động: 


. Một số biện pháp chủ yếu. 


. Nếu người lao động phải ngừng việc do thiếu việc làm, người lao động được hưởng trợ cấp trong thời gian ngừng việc (Khoản 1Điều 62 của Bộ luật lao động. Điều 14 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002). 


- Kế họach cụ thể về việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, nâng cao tay nghề (thỏa thuận cụ thể tiêu chuẩn, đối tượng, biện pháp thực hiện đối với từng lọai bồi dưỡng). 

II. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI:


- Quy định việc bố trí ca, kíp, thời điểm bắt đầu và kết thúc làm việc trong ngày, trong tuần, ngày nghỉ cuối tuần, thời giờ nghỉ giải lao đối với từng bộ phận, chức danh công việc trong doanh nghiệp (Điều 68, Điều 70, Điều 71, Điều 72 và Điều 123 của Bộ luật lao động. Điều 3 Nghị định 195/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi). 


* Lưu ý: 


+ Trường trường hợp bố trí thời gian làm việc cho người lao động theo tuần thì tổng cộng thời giờ làm việc bình thường và thời giờ làm thêm trong 1 ngày không vượt quá 12 giờ.  


+ Trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể bố trí cho người lao độngnghỉ hàng tuần thì quy định ngày nghỉ hàng tháng và bảo đảm số ngày nghỉ tính bình quân 1 tháng không ít hơn 4 ngày. 


- Quy định việc nghỉ phép năm kể cả việc được nghỉ thêm theo thâm niên công tác, việc tính thời gian đi đường (Điều 74, Điều 75, Khoản 2 Điều 77 của Bộ luật lao động; Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Nghị định 195/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Nghị định 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Khoản 2, Khoản 3, Mục II Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 4 năm 1995). 

- Quy định nghỉ việc riêng có lương, nghỉ việc không hưởng lương (Điều 78, Điều 79 của Bộ luật lao động). 

-Nguyên tắc và các trường hợp huy động làm thêm giờ: 


+ Thời giờ làm thêm được áp dụng theo Điều 69 của Bộ luật lao động; Khoản 1, Khoản 3 Điều 5 Nghị định 195/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ; Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 

+ Các trường hợp người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận làm thêm giờ (Khoản 2 Điều 5 Nghị định 195/NĐ-CP; Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi). 
III. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG: 


- Mọi công việc, sản phẩm đều phải có định mức lao động. Định mức lao động do người sử dụng lao động xây dựng phải được tham khảo ý kiến của đại diện tập thể lao động trước khi ban hành và được người sử dụng lao động thông báo cụ thể cho người lao động. 

- Khi áp dụng định mức lao động mới có thể tổ chức làm thử. Quy định cụ thể thời gian thử định mức. 


- Phương pháp xây dựng định mức lao động theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ. 


- Các lọai định mức lao động được áp dụng đối với các đối tượng công việc, sản phẩm (ghi cụ thể). 


- Định mức lao động được điều chỉnh trong các trường hợp: 

+ Khi thay đổi kỹ thuật, công nghệ sản xuất,kinh doanh. 


+ Người lao động hoàn thành vượt mức:……..% trong thời gian liên tục………….

(ngày, tháng, năm). 


+ Người lao động không hoàn thành vượt mức:……..% trong thời gian liên tục…………. (ngày, tháng, năm). 


+ Các trường hợp khác (ghi cụ thể nếu có). 

IV. TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG: 


Tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng trả cho người lao động được thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của doanh nghiệp (Điều 63, Điều 64 của Bộ luật lao động; Nghị định 28/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 1997; Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003; Thông tư 14/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003; Thông tư 04/2003/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 02 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và điều chỉnh tron g các doanh nghiệp). 

- Các hình thức trả lương áp dụng trong doanh nghiệp: Điều 5 Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ. 


- Các hình thức khen thưởng: Điều kiện tiêu chuẩn xét thưởng cho từng hình thức thưởng. 


- Doanh nghiệp bảo đảm thực hiện tiền lương và thu nhập cho người lao động trong các doanh nghiệp như sau: 



+ Mức tiền lương và thu nhập tối thiểu/tháng của người lao động là:………


+ Mức tiền lương và thu nhập bìnhquân/tháng của người lao động là:……..


- Biện pháp bảo đảm tiền lương, thu nhập thực tế cho người lao động: (nêu cụ thể). 


-Nguyên tắc và điều kiện nâng bậc lương (Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003). 


- Thời gian trả lương hàng tháng: 


Trường hợp đặc biệt phải trả lương chậm thì không được trả chậm quá 1 tháng và người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm trả lương. 

V. AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG: 


Trách nhiệm, quyền của người sử dụng lao động và người lao động (Khoản 1 Điều 95 và các Điều từ Điều 97 đến Điều 108 của Bộ luật lao động; Nghị định 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2002 sửa đở, bổ sung một số điều Nghị định 06/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 1995; Thông tư 08/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 4 năm 1995; Thông tư 23/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 9 năm 1995; Thông tư 13/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/1996; Thông tư 22/TT/BLĐTBXH ngày 8 tháng 11 năm 1996; Thông tư 10/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 1998). 
VI. BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 


- Cam kết trách nhiệm nộp, thanh toán các khoản Bảo hiểm Xã hội; Bảo hiểm Y tế cho người lao động (Điều 3, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 36 Nghị định 12/NĐ-CP; phần A của Thông tư 06/TT-BLĐTBXH ngày 4 tháng 4 năm 1995; Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003; Khoản 1 Điều 2, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 12, Khoản 1 Điều 13 của Điều lệ Bảo hiểm Y tế ban hành theo Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ). 


- Thỏa thuận thêm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ngoài chế độ quy định tại Điều 107, Điều 143 của Bộ luật lao động; Điều 16 Nghị định 12/NĐ-CP (nếu có). 


- Các bảo hỉêm khác cho người lao động: bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm nhân mạng, điều trị bệnh khác ngoài Bảo hiểm Y tế. 


- Quy định tỷ lệ % quỹ phúc lợi và các khoản chi từ quỹ phúc lợi (chi cho trợ cấp khó khăn, hiếu hỷ, tham quan, nghỉ mát, bữa ăn giữa ca, tuất….). 


- Quy định cụ thể mức chi cho thăm hỏi khi người lao động ốm đau, tai nạn, hiếu hỷ, trợ cấp khó khăn, trợ cấp thêm cho người lao động nghỉ hưu trí…

VII. CÁC NỘI DUNG KHÁC: 


(Các nội dung mà hai bên thấy cần phải đưa vào thỏa ước tập thể). 

- Chính sách đối với lao động nữ (Điều 111,113, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 115, Khoản 2 Điều 117, Khoản 1 Điều 118 của Bộ luật lao động). 

- Chính sách đối với lao động vị thành niên (Điều 120, Điều 121 của Bộ luật lao động). 


- Chính sách đối với lao động là người tàn tật (Điều 127 của Bộ luật lao động). 


- Chính sách đối với lao động là người cao tuổi (Điều 123, Điều 124 của Bộ luật lao động). 

- Chính sách đối với lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao (Khoản 1,2,3 Điều 129; Khoản 2 Điều 130 của Bộ luật lao động). 


- Kỷ luật lao động: các trường hợp được coi là vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật được cụ thể trong nội quy lao động của doanh nghiệp. 

- Nguyên tắc trình tự giải quyết tranh chấp lao động: 


. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động (Điều 158 của Bộ luật lao động). 


. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động (Điều 164,170,171,172 của Bộ luật lao động). 

PHẦN III

Điều khoản thi hành

1. Bản Thỏa ước lao động tập thể này là văn bản pháp lý của doanh nghiệp làm cơ sở giải quyết các phát sinh về quan  hệ lao động trong doanh nghiệp.

2. Bãi bỏ các quy định nội bộ trái với thỏa ước náy. 


3. Thỏa ước lao động tập thể này được lập thành 4 bản đăng ký tại cơ quan lao động địa phương. 


4. Thỏa ước lao động tập thể này có hiệu lực trong thời gian ………năm kể từ ngày lao động địa phương (Sở Lao động – Thương binh & Xã hội hoặc Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội quận, huyện) ra quyết định thừa nhận. 


Thỏa ước này được ký kết ngày………………..tại………………………


Các văn bản kèm theo: 


- Biên bản lấy ý kiến tập thể và nội dung thỏa ước tập thể. 


- Quy chế trả lương, trả thưởng của doanh nghiệp. 


- Nội quy lao động của doanh nghiệp. 


- Nội quy an toàn lao động của doanh nghiệp. 


(Các văn bản nội bộ doanh nghiệp, nội bộ ngành có liên quan – nếu có). 

ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG         ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

          (Chức danh, ký tên đóng dấu)                                            (Chức danh, ký tên đóng dấu)
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